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TIÊU ĐIỂM TRONG THÁNG

❖Philippines tạm dừng nhập khẩu hành tây để kiểm soát giá trong nước;

❖Nhật Bản đưa bông cải xanh (súp lơ xanh) vào danh mục các mặt hàng rau quan trọng
tiêu dùng trong nước;

❖Trung Quốc sẽ kiểm tra vườn trồng bơ của Tanzania vào tháng 3/2024;

❖Pakistan áp giá xuất khẩu hành tối thiểu ở mức 1.200 USD/tấn;

❖Malaysia sẽ xuất khẩu sầu riêng tươi sang Trung Quốc từ tháng 5/2024;

❖Xuất khẩu chuối của Philippines năm 2023 giảm do bệnh TR4;

❖Uzbekistan gia hạn mức thuế hải quan bằng 0 đối với việc nhập khẩu nhiều loại sản
phẩm rau quả.

THỊ TRƯỜNG RAU QUẢ THẾ GIỚI



TIÊU ĐIỂM TRONG THÁNG

❖EU sẽ kiểm tra dư lượng thuốc trừ sâu với sầu riêng Việt Nam;

❖Tổng cục Hải quan Trung Quốc đã đồng ý sẽ đẩy nhanh tiến độ hoàn tất các thủ tục, xem xét

mở cửa thị trường cho trái bơ, chanh leo Việt Nam;

❖Lô mắc ca trên 10 tấn xuất khẩu chính ngạch sang thị trường Hàn Quốc;

❖Hải Dương áp dụng kỹ thuật dùng bóng đèn chiếu sáng để kích thích thanh long ra hoa, đậu

quả trái vụ.

THỊ TRƯỜNG RAU QUẢ VIỆT NAM



THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI



Diễn biến giá cả trong tháng 1/2024

Nguồn: Xinfadi.com
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Diễn biến giá một số loại rau quả tại thị trường Trung Quốc

Cà rốt Chuối Gừng Lê Thanh long Tỏi

Tại thị trường Trung Quốc, giá cà rốt, tỏi tăng; giá chuối, gừng, lê, thanh long giảm so với tháng trước.

31.553 VNĐ/kg,
giảm 5.333 VNĐ/kg so với tháng trước.
giảm 7.171 VNĐ/kg so với cùng kỳ năm trước.

Gừng:

18.492 VNĐ/kg,
giảm 910 VNĐ/kg so với tháng trước.
giảm 12.436 VNĐ/kg so với cùng kỳ năm trước.

Lê:

29.201 VNĐ/kg,
giảm 5.292 VNĐ/kg so với tháng trước.
giảm 8.502 VNĐ/kg so với cùng kỳ năm trước.

Thanh long:

38.253 VNĐ/kg,
tăng 104 VNĐ/kg so với tháng trước.
tăng 17.603 VNĐ/kg so với cùng kỳ năm trước.

Tỏi:

5.945 VNĐ/kg,
tăng 350 VNĐ/kg so với tháng trước.
giảm 537 VNĐ/kg so với cùng kỳ năm trước.

Cà rốt:

40.151 VNĐ/kg, 
giảm 4.581 VNĐ/kg so với tháng trước. 
giảm 14.021 VNĐ/kg so với cùng kỳ năm trước.

Chuối:



TRUNG QUỐC – Sản lượng lê trong niên vụ 2023/24 
dự kiến đạt 19,6 triệu tấn

• Theo USDA, sản lượng lê của Trung Quốc trong niên
vụ 2023/24 dự kiến   đạt 19,6 triệu tấn, tăng 600
nghìn tấn so với niên vụ trước. Mặc dù diện tích lê
ở Trung Quốc có xu hướng giảm trong thời gian gần
đây nhưng các khu vực sản xuất chính vẫn duy trì
tốt, bên cạnh đó, người nông dân cũng đang tiếp
tục cải tiến phương pháp canh tác, đầu tư vào công
nghệ và giống mới đã giúp năng suất vẫn tăng và
sản phẩm có chất lượng tốt.

Nguồn: Guojiguoshu.com

Tình hình sản xuất



EU – Sản lương lê trong niên vụ 2023/24 giảm xuống
còn 1,8 triệu tấn

• Sản lượng lê của EU trong niên vụ 2023/24 dự kiến
giảm 249.000 tấn xuống còn 1,8 triệu tấn. Sản
lượng này tương đương với sản lượng của niên vụ
2021/22 và là mức thấp nhất kể từ niên vụ
2005/06. Nguyên nhân là do giảm sản lượng nghiêm
trọng ở Ý – quốc gia sản xuất lê lớn nhất EU.

• Nguồn cung giảm dự kiến sẽ khiến xuất khẩu giảm
21.000 tấn xuống còn 325.000 tấn và đẩy nhu cầu
nhập khẩu tăng thêm 30.000 tấn lên 170.000 tấn.

Nguồn: Guojiguoshu.com

Tình hình sản xuất



TAJIKISTAN – Kỷ lục thu hoạch khoai tây vào năm 2023

• Tajikistan kỷ niệm vụ thu hoạch khoai tây bội thu nhất
trong lịch sử, với tổng sản lượng là 1,145 triệu tấn vào
năm 2023, tăng 4,6% so với năm trước.

• Hơn 798 nghìn tấn được trồng ở các trang trại và doanh
nghiệp xã trong nước, trong khi phần còn lại phát triển
mạnh ở các mảnh đất hộ gia đình.

• Tajikistan hiện đứng thứ tư ở Trung Á về sản xuất khoai
tây, với sản lượng trung bình khoảng 111 kg/người.

Nguồn: Freshplaza.com

Tình hình sản xuất



NHẬT BẢN - Diện tích trồng và sản lượng cam quýt của có xu 
hướng giảm

• Tổng diện tích cây có múi của Nhật Bản đang có xu hướng
giảm trong bối cảnh nông dân già đi, thiếu lao động và thiếu
người kế thừa để điều hành các trang trại. Sự mất giá của
đồng Yên Nhật dự kiến sẽ tác động đến việc tiêu thụ cam,
bưởi, chanh và nước cam nhập khẩu..

• Trong niên vụ 2022/23, Nhật Bản đã tăng nhập khẩu quýt lên
18.119 tấn để bù đắp một phần cho sản lượng trong nước
giảm. Tuy nhiên, trong niên vụ 2023/24, sản lượng quýt
trong nước phục hồi sẽ bù đắp nhu cầu quýt nhập khẩu. Do
đó, FAS/Tokyo dự báo khối lượng nhập khẩu quýt của Nhật
Bản sẽ không thay đổi ở mức 18.000 tấn trong niên vụ
2023/24.s

Nguồn: Freshplaza.com

Tình hình sản xuất



MA RỐC – Sản lượng cam, quýt trong niên vụ 2023/24
dự kiến tăng

• Theo USDA, trong niên vụ 2023/24, sản lượng quýt của 
Ma Rốc đạt khoảng 950.000 tấn, tăng 3% so với niên vụ
2022/23, sản lượng cam sẽ tăng 5% so với năm trước 
lên 820.000 tấn, trong khi sản lượng chanh sẽ đạt 
40.000 tấn. 

• Phần lớn sản lượng tăng là do điều kiện thời tiết được
cải thiện so với vụ trước cùng với việc tăng cường áp
dụng kỹ thuật tưới nhỏ giọt.

Nguồn: Freshplaza.com

Tình hình sản xuất



CHILÊ – sản lượng bơ trong niên vụ 2023/24 dự báo tăng
21,2% và sản lượng chanh tăng 6,7%

• Theo USDA, sản lượng bơ Chile sẽ đạt 200.000 tấn trong
niên vụ 2023/24 (từ tháng 7/2023 đến tháng 6/2024), tăng
21,2% so với niên vụ 2022/23. Do sản lượng tăng, xuất
khẩu trong niên vụ 2023/24 dự kiến đạt 110.000 tấn, tăng
24,4% so với niên vụ 2022/23.

• Sản lượng chanh của Chile trong niên vụ 2023/24 ước đạt
175.000 tấn, tăng 6,7% so với niên vụ trước do lợi nhuận
cao và diện tích trồng tăng. Xuất khẩu chanh ước đạt
74.000 tấn, tăng 8,8% so với niên vụ trước.

Nguồn: Guojiguoshu.com

Nguồn: Freshplaza.com

Tình hình sản xuất



Tình hình xuất nhập khẩu

HÀN QUỐC – Nhập khẩu cam trong niên vụ 2022/23
tăng 11,5%

• Trong niên vụ 2022/23, nhập khẩu cam của Hàn
Quốc đạt 87.000 tấn, tăng 11,5% so với cùng kỳ
lên do nguồn cung trái cây trong nước thiếu hụt
trong mùa xuân hè và nhu cầu về trái cây thay thế
tăng lên.

• Tiêu thụ cam nhập khẩu của Hàn Quốc trong niên
vụ 2023/24 được dự báo sẽ tăng 5,7% (5.000 tấn)
lên 92.000 tấn so với năm trước (87.000 tấn), do
nguồn cung trái cây trong nước giảm và nguồn
cung cam rốn của Mỹ phục hồi.

Nguồn: Freshplaza.com



Tình hình xuất nhập khẩu

PHILIPPINES: Xuất khẩu chuối năm 2023 giảm do bệnh
TR4 và các vấn đề về hậu cần

• Theo Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp 
Quốc (FAO),   khối lượng xuất khẩu chuối của 
Philippines trong năm 2023 giảm 3% so với năm 2022, 
xuống còn 2,206 triệu tấn. 

• Nguyên nhân do sự lây lan của bệnh héo rũ chuối nhiệt 
đới Fusarium Wilt Race 4 (TR4), 15.000 đô điền ở 
Philippines bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, Philippines vẫn là 
nước xuất khẩu chuối lớn thứ 3 toàn cầu. 

Nguồn: Freshplaza.com



Tình hình xuất nhập khẩu

MALAYSIA – Sẽ xuất khẩu sầu riêng tươi sang Trung
Quốc từ tháng 5

• Theo Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và An ninh lương thực
Malaysia, thời điểm dự kiến xuất khẩu sầu riêng của nước
này sang Trung Quốc sẽ trùng với lễ kỷ niệm 50 năm quan
hệ ngoại giao giữa Trung Quốc và Malaysia, dự kiến sẽ
được tổ chức vào ngày 31/5/2024.

• Năm 2023, sản lượng sầu riêng của Malaysia đạt 455.458
tấn, trong đó 10% được vận chuyển đông lạnh sang Trung
Quốc, Hong Kong và Singapore. Malaysia xuất khẩu sản
phẩm sầu riêng đông lạnh sang Trung Quốc từ năm 2011
và sầu riêng nguyên quả đông lạnh từ tháng 5/2019.

Nguồn: Vietnambiz.vn



Tình hình xuất nhập khẩu

UZBEKISTAN – Tăng cường xuất khẩu rau quả trong

năm 2023

• Theo cơ quan Thống kê, giá trị xuất khẩu trái cây 

và rau quả của Uzbekistan năm 2023 đạt hơn 1,1 

tỷ USD, khối lượng đạt 1,7 triệu tấn, tăng 3,3% 

về giá trị và tăng 1,1% về khối lượng so với cùng 

kỳ năm 2022. 

• Bốn thị trường xuất khẩu lớn nhất là: Nga (chiếm 

37% tổng giá trị xuất khẩu), Pakistan (16,7%), 

Trung Quốc (12,3%) và Kazakhstan (10,3%). 

Nguồn: Freshplaza.com



Tình hình xuất nhập khẩu

ECUADOR – Xuất khẩu chuối năm 2023 tăng 4,5%

• Ecuador đã xuất khẩu 354,63 triệu hộp chuối trong năm
2023, tăng 15,32 triệu hộp (tương đương với 4,52%) so
với năm 2022 (339,31 triệu hộp). Thị trường xuất khẩu
lớn nhất là EU với 28,42% thị phần, Nga với 21,12% và
Trung Đông với 14,78%.

• Thị trường xuất khẩu chuối lớn nhất của Ecuador là: Liên
minh châu Âu với 28,42%, Nga với 21,12% và Trung Đông
với 14,78%. Tổng cộng 228,09 triệu hộp đã được chuyển
đến ba khu vực này.

• Các cảng ở Ecuador có lượng xuất khẩu nhiều nhất là:
Guayaquil với 230,89 triệu thùng (chiếm 65,11% thị
phần), Puerto Bolívar 78,41 triệu thùng (chiếm 22,11%)
và Posorja 45,33 triệu thùng (chiếm 12,78%).



THÔNG TIN ĐÁNG CHÚ Ý KHÁC

➢ Philippines: Philippines đang tạm dừng nhập khẩu hành tây cho đến tháng 5

hoặc tháng 7, nhằm ngăn chặn giá hành trong nước giảm xuống quá thấp.

Quyết định do Phòng Nông nghiệp và Thực phẩm Philippines đề xuất.

➢ Pakistan: Theo thông báo của Cơ quan Phát triển Thương mại Pakistan vào

ngày 12/1/2024, Bộ Thương mại Pakistan đã áp giá xuất khẩu tối thiểu (MEP)

cho hành tây ở mức 1.200 USD/tấn (FOB). Nguyên nhân là do giá hành tây

trong nước của Pakistan đã tăng đáng kể sau lệnh cấm xuất khẩu hành tây

của Ấn Độ vào ngày 8/12/2023.

➢ Uzbekistan: Ngày 28/12, Uzbekistan đã thông qua nghị định gia hạn thời gian

áp dụng mức thuế suất hải quan nhập khẩu bằng 0 đối với các sản phẩm thực

phẩm thiết yếu tại thị trường tiêu dùng. Trong đó có chuối, trái cây họ cam

quýt, trái cây, hành tây và một số loại rau. Văn bản gia hạn có hiệu lực đến

ngày 1/1/2025.



THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM



Diễn biến giá cả trong tháng 1/2024

Nguồn: Cộng tác viên

Tại các tỉnh
ĐBSCL, giá bí
đao, bí đỏ,
chôm chôm
Java, dưa hấu
tăng; giá thanh
long ruột trắng,
xoài Cát Chu
giảm so với
tháng trước.
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Diễn biến giá một số loại trái cây  tại các tỉnh ĐBSCL

Bí đao Bí đỏ Chôm chôm Java Dưa hấu Thanh long ruột trắng Xoài Cát Chu



Diễn biến giá cả trong tháng 1/2024

Nguồn: Cộng tác viên

Bí đao: 13.000 VNĐ/kg,
 tăng 333 VNĐ/kg so với tháng trước.
 giảm 1.375 VNĐ/kg so với cùng kỳ năm trước.

Bí đỏ: 13.600 VNĐ/kg,
 tăng 1.100 VNĐ/kg so với tháng trước.
 giảm 2.400 VNĐ/kg so với cùng kỳ năm trước.

Chôm chôm Java: 19.889 VNĐ/kg,
  tăng 1.317 VNĐ/kg so với tháng trước.
  giảm 5.861 VNĐ/kg so với cùng kỳ năm trước.

Dưa hấu: 9.941 VNĐ/kg,
 tăng 1.513 VNĐ/kg so với tháng trước.
 giảm 228 VNĐ/kg so với cùng kỳ năm trước.

Thanh long ruột trắng: 19.154 VNĐ/kg,
   giảm 846 VNĐ/kg so với tháng trước.
   giảm 4.596 VNĐ/kg so với cùng kỳ năm trước.

Xoài Cát Chu: 30.412 VNĐ/kg,
  giảm 2.874 VNĐ/kg so với tháng trước.
  tăng 5.349 VNĐ/kg so với cùng kỳ năm trước.



Tình hình sản xuất

Cây ăn quả (các tỉnh phía Bắc):

• Cây vải, nhãn: diện tích vải khoảng 51,5 ngàn ha; diện tích nhãn khoảng 47 ngàn ha. Hiện nay vải,
nhãn đang trong giai đoạn phân hoá mầm hoa. Các đợt không khí lạnh nửa cuối tháng 12/2023 gây
rét đậm, đặc biệt là đợt không khí lạnh có cường độ mạnh từ 21-27/01/2024 gây rét đậm, rét hại
diện rộng cho các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đã và đang tạo thuận lợi cho cây vải, nhãn phân hóa
hoa tốt. Hiện nay trà vải sớm hoa đã xuất hiện rõ (khoảng 90% diện tích); diện tích vải thiều chính vụ
(80% diện tích vải) đang nhú mầm hoa (gần 80% diện tích);

• Cây có múi: Từ tháng 12, các tỉnh phía Bắc bắt đầu bước vào cao điểm thu hoạch quả có múi
(cam, bưởi).

• Cam: Diện tích khoảng 46 ngàn ha, sản lượng 2023 ước đạt 560 ngàn tấn. Tập trung thu hoạch
trong quý 4 (khoảng 400 ngàn tấn), riêng thu hoạch dịp Tết tháng 12/2023 - tháng 01/2024 khoảng
230 ngàn tấn (chiếm khoảng 30% tổng sản lượng năm).

• Bưởi: Ước sản lượng năm 2023 khoảng 606 ngàn tấn. Tập trung thu hoạch trong quý 4 (425 ngàn
tấn), riêng thu hoạch dịp tết tháng 12/2023 - tháng 01/2024 khoảng 300 ngàn tấn (chiếm 50% tổng
sản lượng năm).

Nguồn: Cục Trồng trọt - Bộ Nông nghiệp và PTNT



Tình hình sản xuất

Nguồn: Bộ Nông nghiệp và PTNT

Rau củ: Theo Bộ Nông nghiệp và PTNT,

trong tháng 1, cả nước đã trồng 28,6

nghìn ha khoai lang, tăng 2,9% so với

cũng kỳ năm trước; 372,3 nghìn ha rau,

đậu, tăng 3,1% so với cùng kỳ năm

trước.

➢ Đối với rau vụ Đông, các tỉnh phía Bắc

đang tập trung thu hoạch để làm đất gieo

cấy lúa Đông Xuân.

➢ Đối với diện tích đất chuyên trồng rau, đang

tập trung chăm sóc diện tích rau chuẩn bị

cho tết Nguyên Đán 2024.



Tình hình dịch bệnh

Bệnh chổi rồng trên cây nhãn:

• Diện tích nhiễm 473 ha (giảm 17 ha so với kỳ trước, giảm 
253 ha so với CKNT), trong đó nhiễm nặng 50 ha; đã 
phòng trừ trong kỳ là 96 ha. Phân bố chủ yếu tại các tỉnh 
Nam Bộ: Vĩnh Long, Bình Phước, Sóc Trăng, Trà Vinh, 
Tiền Giang, Bến Tre, Hậu Giang, Bà Rịa Vũng Tàu, Tây 
Ninh,…;

Bệnh đốm nâu trên cây thanh long:

• Diện tích nhiễm 1.139 ha (giảm 224 ha so với kỳ trước, 
giảm 2.740 ha so với CKNT), phòng trừ trong kỳ 2.916 ha. 
Phân bố tập trung tại các tỉnh: Bình Thuận, Long An, Tiền 
Giang, Trà Vinh, Bà Rịa - Vũng Tàu, …

Bọ cánh cứng trên cây dừa:

• Diện tích nhiễm 5.613 ha (giảm 03 ha kỳ trước, giảm 3.555 
ha so với CKNT), trong đó nhiễm nặng 22 ha; phòng trừ
trong kỳ 184 ha. Phân bố chủ yếu ở các tỉnh Nam Bộ: Bến 
Tre, Cà Mau, Sóc Trăng, Kiên Giang, Vĩnh Long, Trà Vinh, 
Bạc Liêu, Hậu Giang, Tiền Giang…;

Bệnh sâu đầu đen trên cây dừa:

• Diện tích nhiễm 298 ha (giảm 28 ha so với kỳ trước, giảm 
650 ha so với CKNT), trong đó nhiễm nặng 03 ha, Diện 
tích nhiễm nặng không có khả năng hồi phục đã được 
nông dân tiến hành đốn bỏ với diện tích 98 ha (Bến 
Tre,Vĩnh Long, Trà Vinh, Tây Ninh) phòng trừ trong kỳ 
2.549 ha. Phân bố chủ yếu tại các tỉnh Nam Bộ: Bến Tre, 
Trà Vinh, Sóc Trăng, Tiền Giang, Vĩnh Long …;

Nguồn: Cục Bảo vệ Thực vật - Bộ Nông nghiệp và PTNT

Tính đến hết tuần 2 tháng 1/2024, tình hình dịch hại trên rau màu và trên một số loại cây ăn quả cụ thể như sau:



Tình hình dịch bệnh

Bệnh vàng lá thối rễ trên cây có múi:

• Diện tích nhiễm 506 ha (giảm 67 ha so với kỳ 
trước, giảm 370 ha so với CKNT), trong đó nhiễm 
nặng 6 ha, phòng trừ trong kỳ 144 ha. Phân bố 
chủ yếu tại các tỉnh: Tuyên Quang, Nghệ An, Hà 
Tĩnh, Hậu Giang, Sóc Trăng, Tiền Giang, Vĩnh 
Long, Trà Vinh…;

Bệnh Greening trên cây có múi:

• Diện tích nhiễm 466 ha (giảm 6 ha so với kỳ 
trước, giảm 197 ha so với CKNT), diện tích đã 
phòng trừ trong kỳ 50 ha. Phân bố tập trung tại 
các tỉnh: Nghệ An, Vĩnh Long, Trà Vinh, Hậu 
Giang, Sóc Trăng, Bình Phước, Bình Dương, …

Bệnh xì mủ trên cây sầu riêng:

• Diện tích nhiễm 3.767 ha (tăng 32 ha so với kỳ 
trước, giảm 649 ha so với CKNT), trong đó nhiễm 
nặng 615 ha; diện tích được phòng trừ trong kỳ 
4.544 ha. Phân bố tập trung tại các tỉnh: Lâm 
Đồng, Khánh Hòa, Đồng Nai, Tiền Giang, Vĩnh 
Long, Bình Phước, Hậu Giang, Sóc Trăng, …

Nguồn: Cục Bảo vệ Thực vật - Bộ Nông nghiệp và PTNT

Tính đến hết tuần 2 tháng 1/2024, tình hình dịch hại trên rau màu và trên một số loại cây ăn quả cụ thể như sau:



Cảnh báo dịch bệnh trên một số loại rau quả

Trên cây rau, màu:

• Sâu xanh, sâu tơ, bọ nhảy, bệnh sương mai, .... phát sinh và gây hại tăng gây hại trên rau họ hoa thập tự. Trên cây dưa chuột, ớt, cà chua, bầu 
bí, su su: bệnh sương mai, giả sương mai, phấn trắng, bệnh héo xanh, bệnh thán thư... phát sinh và gây hại tăng khi gặp điều kiện thời tiết thuận 
lợi, chuột gây hại cục bộ.

Cây ăn quả có múi:

• Rệp muội, rệp sáp, bệnh vàng lá thối rễ, bệnh thán thư, chảy ôm, bệnh loét, bệnh sẹo,... tiếp tục phát sinh và gây hại nặng cục bộ. 

Cây nhãn, vải:

• Sâu đo, sâu cuốn lá, bệnh bệnh thán thư,... tiếp tục hại.

Cây thanh long:

• Bọ trĩ, bệnh đốm nâu, bệnh nám vàng cành, bệnh thối rễ tóp cành, ốc,...tiếp tục gây hại trên các vườn thanh long.

Cây dừa:

• Bọ vòi voi, bọ cánh cứng tiếp tục phát sinh và gây hại phổ biến ở mức nhẹ - trung bình tại các khu vực trồng dừa; sâu đầu đen có khả năng gia 
tăng diện tích nhiễm trong thời gian tới, nhất là trên những diện tích vườn dừa cao, lâu năm, khó khăn trong việc chăm sóc cũng như thực hiện 
các biện pháp phòng, chống.

Cây sầu riêng:

• Bệnh nứt thân xì mủ do Phytophthora sp., bệnh thán thư,…tiếp tục gây hại sầu riêng; Rầy bông, bệnh thối rễ,…hại cục bộ.

Nguồn: Cục Bảo vệ Thực vật - Bộ Nông nghiệp và PTNT



Tình hình xuất khẩu

• Theo Tổng cục Hải quan,

giá trị xuất khẩu rau quả

tháng 12/2023 đạt 408,2

triệu USD, đưa tổng giá trị

xuất khẩu rau quả cả năm

2023 đạt 5,6 tỷ USD, tăng

66,5% so với cùng kỳ năm

2022.

Nguồn: Tổng cục Hải Quan
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Tình hình xuất khẩu

• Theo Tổng cục Hải quan, Trung Quốc là thị trường lớn nhất

của rau quả Việt Nam trong năm 2023 với 65,0% thị phần.

Xuất khẩu rau quả sang thị trường Trung Quốc trong năm

2023 đạt 3,6 tỷ USD, tăng 138,3% so với cùng kỳ năm 2022.

• Trong năm 2023, Trung Quốc cũng là thị trường có giá trị

xuất khẩu rau quả tăng mạnh nhất (tăng 138,%). Ngược lại,

thị trường có giá trị xuất khẩu rau quả giảm mạnh nhất là

Lào (giảm 57,6%).
Trung Quốc

65,0%Hoa Kỳ
4,6%

Hàn Quốc
4,0%

Nhật Bản
3,1%

Thái Lan
2,9%

Hà Lan
2,6%

Đài Loan
2,5%

Úc
1,6%

Khác
13,7%

Cơ cấu thị trường xuất khẩu rau quả năm
2023 (theo giá trị XK)

Nguồn: Tổng cục Hải Quan



Tình hình xuất khẩu

Cơ cấu các mặt hàng rau quả xuất khẩu trong năm 2023 gồm:

• Sầu riêng đạt 2,2 tỷ USD, chiếm 40% tổng giá trị xuất

khẩu, tăng 426,2% so với cùng kỳ năm 2022;

• Thanh long đạt 631, triệu USD (chiếm 11,3%), giảm 3,1%;

• Chuối đạt 319,5 triệu USD (chiếm 5,7%), tăng 1,7%;

• Mít đạt 263,1 triệu USD (chiếm 4,7%), tăng 44,3%

• Xoài đạt 251,9 triệu USD (chiếm 4,5%), tăng 42%;

• Dừa đạt 243,4 triệu USD (chiếm 4,3%), tăng 7,6%;

• Chanh leo đạt 224,6 triệu USD (chiếm 4,0%), tăng 22%;

Nguồn: Tính toán từ số liệu của Tổng cục Hải Quan
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Chanh leo
4,0%

Ớt
1,7%

Dưa hấu
1,2%

Khác
22,6%

Cơ cấu xuất khẩu rau quả theo chủng loại 
năm 2023



Tình hình nhập khẩu

• Theo Tổng cục Hải quan,

giá trị nhập khẩu mặt hàng

rau quả tháng 12/2023 đạt

174,4 triệu USD, đưa tổng

giá trị nhập khẩu rau quả cả

năm 2023 đạt 1,96 tỷ USD,

giảm 5,5% so với cùng kỳ

năm 2022.

Nguồn: Tổng cục Hải Quan
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Tình hình nhập khẩu

• Theo số liệu từ Tổng cục Hải quan, Trung

Quốc, Hoa Kỳ và Úc là 3 thị trường cung

cấp rau quả nhập khẩu lớn nhất cho Việt

Nam trong năm 2023 với giá trị nhập khẩu

lần lượt là 794,7 triệu USD; 331,5 triệu

USD và 142,4 triệu USD.

• So với cùng kỳ năm 2022, giá trị nhập

khẩu rau quả trong năm 2023 từ Trung

Quốc giảm 7,4%, Hoa Kỳ giảm 7,0% và

Úc giảm 10,0%.

Trung Quốc
40,5%

Hoa Kỳ
16,9%

Úc
7,3%

Newzealand
6,2%

Myanmar
5,2%

Ấn Độ
3,6%

Hàn Quốc
3,3%

Khác
17,2%

Cơ cấu thị trường nhập khẩu rau quả
năm 2023 (theo giá trị NK)

Nguồn: Tổng cục Hải Quan



Tình hình nhập khẩu

Trong năm 2023, chủng loại rau quả Việt Nam

nhập khẩu nhiều nhất bao gồm: táo đạt 246,6

triệu USD, chiếm 12,6%, giảm 10,6% so với

cùng kỳ năm 2022; hạt dẻ đạt 177,2 triệu USD

(chiếm 9,0%), tăng 16,0%; nho đạt 161,7 triệu

USD (chiếm 8,2%), giảm 18,6%; đậu xah đạt

136,8 triệu USD (chiếm 7,0%), giảm 11,4%;

tỏi đạt 136,4 triệu USD (chiếm 7,0%), giảm

17,3%; v.v.

Táo
12,6%

Hạt dẻ
9,0%

Nho
8,2%

Đậu xanh
7,0%

Tỏi
7,0%

Hạnh nhân
5,3%

Nấm các loại
5,0%

Khoai tây
4,1%

Quýt
3,9%

Hành các loại
3,8%

Khác
34,1%

Cơ cấu chủng loại rau quả nhập khẩu của 
Việt Nam năm 2023

Nguồn: Tính toán từ số liệu của Tổng cục Hải Quan



Nhận định 
tình hình 
xuất khẩu

Kim ngạch xuất khẩu rau quả năm 2023 đạt kỷ lục với 5,69 tỷ 
USD, tăng gần 70% so với năm 2022. Trong đó, thanh long
và sầu riêng đã trở thành mặt hàng có giá trị xuất khẩu cao 
nhất với trên 2 tỷ USD. Theo đại diện Hiệp hội Rau quả Việt 
Nam (Vinafruit), xuất khẩu rau quả năm 2023 tăng trưởng tốt 
nhờ một số Nghị định thư ký với Trung Quốc trong năm 
2022, bên cạnh đó, 16 hiệp định thương mại tự do Việt Nam 
ký với các nước đã hỗ trợ cho hoạt động xuất khẩu, trong đó 
có mặt hàng rau quả.

Theo đại diện Vinafruit, bước sang năm 2024, nhiều thị 
trường lớn như Trung Quốc, EU đã có những chuyển biến 
và động thái rất tích cực. Cụ thể, sau quá trình đàm phán ký 
nghị định thư với Trung Quốc thì Việt Nam sẽ xuất khẩu 
chính ngạch sản phẩm dừa, hoa quả đông lạnh và dưa hấu. 
Nếu sầu riêng đông lạnh được phép xuất khẩu vào thị 
trường này, kim ngạch xuất khẩu rau quả năm 2024 sẽ tiếp 
tục bứt phá. Dự báo, xuất khẩu rau quả sẽ vượt qua con số 
6 tỷ USD và thậm chí có thể đạt tới mốc 7 tỷ USD. 



Nhận định 
tình hình 
xuất khẩu

• Theo Hiệp hội Hồ tiêu và cây gia vị Việt Nam, xuất khẩu ớt 
năm 2023 đạt 20 triệu USD, khối lượng đạt 10.173 tấn, 
tăng 107% so với năm trước đó. Trung Quốc và Lào là 2 thị 
trường xuất khẩu chính của quả ớt Việt Nam, lần lượt đạt 
hơn 8.600 tấn và 1.100 tấn, chiếm 85% và 10,9% thị phần. 
Trong hai năm trở lại đây, từ khi Việt Nam được xuất khẩu 
ớt chính ngạch sang Trung Quốc đã giúp kim ngạch quả 
này tăng vọt.

Xuất khẩu ớt tăng đột biến trong năm 2023

• Theo Hiệp hội Rau quả Việt Nam, xuất khẩu rau quả chế 
biến năm 2023 đạt trên 1,2 tỷ USD, tăng 20% so với cùng 
kỳ năm ngoái. Các sản phẩm chế biến chủ yếu là xoài, 
chanh leo, hạnh nhân, hạt dẻ cười, trái cây đóng hộp, nước 
ép đóng chai, v.v. Vùng nguyên liệu ngày càng tốt lên cả về 
sản lượng lẫn chất lượng cùng hàng loạt hiệp định thương 
mại tự do là lý do khiến ngành này duy trì đà tăng trưởng. 
Dự báo 2024, xuất khẩu rau quả chế biến sẽ tiếp tục tăng 
trưởng khoảng 20 - 25%.

Rau quả chế biến lần đầu vượt 1 tỷ USD



Sự kiện trong tháng

Trung Quốc đã đồng ý sẽ đẩy nhanh tiến độ hoàn tất các 

thủ tục, xem xét mở cửa thị trường cho trái bơ, chanh leo 

Việt Nam. 

• Trong chuyến làm việc của đoàn công tác do Thứ trưởng Bộ Nông 
nghiệp và PTNT Trần Thanh Nam dẫn đầu với các cơ quan chức 
năng của Trung Quốc để tăng cường hợp tác, thúc đẩy nông sản 
giữa hai nước từ ngày 14 – 20/1/2024. Tổng cục Hải quan Trung 
Quốc đã đồng ý sẽ đẩy nhanh tiến độ hoàn tất các thủ tục, xem 
xét mở cửa thị trường cho trái bơ, chanh leo Việt Nam. 

• Đến nay, các cơ quan chức năng phía Việt Nam và Trung Quốc đã 
hoàn tất việc đàm phán kỹ thuật để đi đến ký kết nghị định thư 
xuất khẩu sầu riêng đông lạnh và dừa tươi sang Trung Quốc, sau 
đó sẽ thống nhất và ký nghị định thư. Nếu Trung Quốc đồng ý 
nhập khẩu chính ngạch sầu riêng đông lạnh thì giá trị xuất khẩu 
của sầu riêng trong năm 2024 sẽ còn tăng mạnh hơn nữa.



Sự kiện trong tháng

Sầu riêng Việt Nam bị EU đưa vào diện kiểm soát với tần suất 10%

• Ủy ban châu Âu đã đăng công báo cập nhật các biện pháp tăng cường kiểm 
soát chính thức và khẩn cấp tạm thời với hàng hóa nhập vào Liên minh 
châu Âu (EU) vào ngày 17/1/2024. Trong đó, sầu riêng tươi và sầu riêng
đông lạnh của Việt Nam vào thị  trường này bị  đưa vào diện kiểm tra dư 
lượng thuốc trừ sâu ngay tại  cửa khẩu, với tần suất 10%.

• Lý do EU đưa ra quyết định này là do Hệ thống cảnh báo nhanh về thực 
phẩm và thức ăn chăn nuôi (RASFF) cùng thông tin về các biện pháp kiểm 
soát chính thức của các quốc gia thành viên phát hiện ra những rủi ro mới 
với sức khỏe con người do khả năng bị ô nhiễm bởi dư lượng thuốc trừ 
sâu. Do đó, EU phải yêu cầu tăng cường mức độ kiểm soát chính thức việc 
nhập khẩu các lô hàng sầu riêng từ Việt Nam.

• Ngoài sầu riêng, Việt Nam còn 2 mặt hàng khác cũng vào diện chịu giám sát 
an toàn thực phẩm tại cửa khẩu là ớt chuông và mỳ ăn l iền, với tần suất 
kiểm tra tương ứng 50% và 20%. Quy định mới của châu Âu sẽ có hiệu lực 
20 ngày sau ngày đăng công báo, tức khoảng đầu tháng 2/2023.



Sự kiện trong tháng

Hải Dương tổ chức Lễ hội Thu hoạch hành, tỏi thị xã Kinh Môn năm 2024

• Ngày 20/1/2024, tỉnh Hải Dương tổ chức Lễ hội Thu hoạch hành, tỏi thị xã Kinh Môn năm 2024 tại xã Hiệp Hòa (thị
xã Kinh Môn). Toàn tỉnh hiện nay có hơn 6.500 ha hành, tỏi. Trong đó, thị xã Kinh Môn dẫn đầu về diện tích trồng
với gần 4.000ha.

• Tại lễ hội, các hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp, doanh nghiệp thu mua, sơ chế, chế biến sản phẩm hành, tỏi đã ký
kết biên bản ghi nhớ hợp tác tiêu thụ, xuất khẩu hành, tỏi và nông sản tiêu biểu của thị xã Kinh Môn.

Hải Dương canh tác thành công thanh long trái vụ

• HTX Sản xuất và Kinh doanh nông sản sạch Bạch Đằng, thôn Đại Uyên, xã Bạch Đằng (thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải
Dương) đã áp dụng kỹ thuật dùng bóng đèn chiếu sáng để kích thích thanh long ra hoa, đậu quả trái vụ. Kết quả
thu được là hơn 800m2 thanh long thử nghiệm chong đèn mặc dù gặp thời tiết giá rét vẫn ra hoa, đậu quả bình
thường, thậm chí mẫu mã còn được đánh giá đẹp hơn so với sản phẩm chính vụ.

• Phương pháp chong đèn chi phí không đáng kể vì thời gian thắp sáng chỉ trung bình 5 tiếng/ngày, trong khi kỹ
thuật này giúp các hộ tăng thêm 4 đợt thu hoạch trong năm (trước đây 1 năm 7 - 8 đợt thu hoạch, hiện tại tăng
lên 11 - 12 đợt). Giá bán thanh long chính vụ đạt từ 7.000 - 10.000 đồng/kg, trong khi thanh long trái vụ giá bình
quân 30.000 đồng/kg, dịp cận Tết có thể tăng lên 40.000 - 50.000 đồng/kg.



Sự kiện trong tháng

Lô mắc ca trên 10 tấn xuất khẩu chính 

ngạch sang thị trường Hàn Quốc.

• Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Nutri Soil  
(Đắk Lắk) đã tổ chức lễ xuất khẩu container 
mắc ca chính ngạch đầu tiên sang thị trường 
Hàn Quốc vào sáng ngày 3/1/2024. Lô mắc 
ca này gồm hơn 67 thùng sản phẩm, tổng 
trọng lượng trên 10 tấn. 

• Các sản phẩm đã trải qua nhiều khâu kiểm 
tra của cơ quan chuyên môn 2 nước về kiểm 
soát sinh vật gây hại, an toàn vệ sinh thực 
phẩm, quy cách đóng gói và truy xuất nguồn 
gốc. Dự kiến số sản phẩm này sẽ được bán 
tại các chuỗi siêu thị lớn tại Hàn Quốc.



Nguồn tham khảo

Nguồn tham khảo thông tin quốc tế đáng chú ý khác:

[1]: https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-01-19/philippines-halts-onion-imports-amid-domestic-supply-
glut 

[2]: https://www.freshplaza.com/asia/article/9592198/pakistan-sets-minimum-export-price-for-onions-at-1-200-per-
ton/ 

[3]: https://www.freshplaza.com/asia/article/9588801/president-extends-zero-customs-duty-rates-on-the-import-of-
a-range-of-fruit-and-vegetable-products-into-uzbekistan/ 

Nguồn tham khảo tình hình xuất khẩu của Việt Nam:

[1]: https://thoibaotaichinhvietnam.vn/xuat-khau-rau-qua-ky-vong-bung-no-trong-nam-2024-143274.html 

[2]: https://thoibaotaichinhvietnam.vn/xuat-khau-rau-qua-ky-vong-bung-no-trong-nam-2024-143274.html 

[3]: https://vnexpress.net/xuat-khau-ot-tang-dot-bien-4701072.html 

[4]: https://vtv.vn/kinh-te/xuat-khau-rau-qua-che-bien-lan-dau-vuot-1-ty-usd-20240112143855468.htm

Nguồn tham khảo sự kiện trong tháng (trong nước):

[1]: https://vnbusiness.vn/thi-truong/co-hoi-day-manh-xuat-khau-trai-bo-chanh-leo-vao-thi-truong-trung-quoc-
1098001.html

[2]: https://vnexpress.net/eu-se-kiem-tra-du-luong-thuoc-tru-sau-voi-sau-rieng-viet-nam-4702480.html 

[3]: https://nongnghiep.vn/4000ha-hanh-toi-kinh-mon-cho-doanh-thu-tren-1700-ty-dong-nam-d374648.html 

[4]: https://nongnghiep.vn/giua-mua-dong-van-co-thanh-long-trai-vu-ban-40--50-nghin-dong-kg-d374869.html 

[5]: https://nongnghiep.vn/lo-mac-ca-tren-10-tan-xuat-khau-chinh-ngach-sang-thi-truong-han-quoc-d373336.html

•M ục  di ễn b i ến gi á  qu ốc  t ế :  Xi nfadi

•M ục  s ả n xu ấ t  và  xu ấ t  kh ẩ u  t h ế  g i ớ i :  B ộ Nông nghi ệ p Hoa K ỳ (USDA) ,  Freshpl aza .com,  
Guoj i guoshu.com,  T r i dge .com,  v .v .

• M ục  gi á  c ả t rong n ư ớ c:  C ộ ng tác  v i ên đ ịa phư ơng c ủ a T rung tâm T hông t i n  PT NNNT

•M ục  t ì nh  h ì nh  s ả n xu ấ t  và  d ịch  b ện h :  Báo cáo th ố ng kê  c ủ a T ổ ng c ụ c  T hố ng kê  và  B ộ Nông nghi ệ p 
và  PT NT ,  và  c ộ ng tác  v i ên đ ịa phư ơng c ủ a T rung tâm T hông t i n  PT NNNT

•Mục  t ì nh  h ì nh  xu ấ t  kh ẩ u t rong n ư ớ c:  T ổ ng c ụ c  Hả i  Quan V i ệ t  Nam

•Ngu ồn t ham kh ả o t hông t i n  s ả n xu ấ t  t h ế gi ớ i :

•[1 ] :  ht tps : / /guoj i guoshu.com/ar t i c l e /88 58 

•[2 ] :  ht tps : / /guoj i guoshu.com/ar t i c l e /88 53 

•[3 ] :  ht tps : / /guoj i guoshu.com/ar t i c l e /88 58 

•[4 ] :  ht tps : / /www. f reshpl aza .com/as i a/ar t i c l e /9 5 94 8 88/rec ord -pot ato- har vest - i n - ta j i k i s tan- i n- 20 2 3/

•[5 ] :  ht tps : / /www. f reshpl aza .com/ar t i c l e /95 88 3 91/ overa l l - j apa nese -c i t rus -p l a nted -area-a nd-
product i on-on-a-downw ard - t rend/

•[6 ] :  ht tps : / /www. f reshpl aza .com/as i a/ar t i c l e /9 5 88 2 90/ my - 20 23- 2 02 4-o ra nge -product i on -expected -
to- i ncrease -by-5-percent /  và  
ht tps : / /agfs torage .b l ob.core .wi ndows.net /mi sc/FP _c om/ 2 02 3/ 12/ 2 2/Addi .pdf  

•[7 ] :  ht tps : / /guoj i guoshu.com/ar t i c l e /87 42 

•[8 ] :  ht tps : / /www. f reshpl aza .com/as i a/ar t i c l e /9 5 88 2 88/ l em on -pr odu ct i o n -proj ected - to-grow-by- 6-7-
percent - i n -my-2023-24/

•Ngu ồn tham kh ả o thông t i n  xu ấ t  nh ậ p kh ẩ u th ế gi ớ i :

•[1 ] :ht tps : / /www. f reshpl aza .com/as i a/ ar t i c l e /95 8 87 17/k orea -s - ora nge - i mpor ts - i nc reased -by-11- 5-
percent -year -on-year - to-87-00 0- to ns- i n- my-2 0 22- 2 3/

•[2 ] :ht tps : / /www. f reshp laza .com/as ia /a r t i c le /9593698 /dec l ine - in -ph i l i pp ine -banana-expor ts -due- to - t r4 -

d isease -and- log is t i cs - i ssues /

•[3 ] :ht tps : / /v i e tnambi z .vn/mal ays i a -se -xu at -kha u-sa u- r i eng - tu oi -sa ng - t ru ng -quo c- tu- t ha ng -5-
20241181 52 31 5 80 7.ht m

• [4 ] :ht tps : / /www. f reshpl aza .com/as i a/ar t i c l e /95 94 4 75/ uzbek i s tan -bo osts - f r u i t -a nd-vegetabl e -
expor ts/ [5] :ht tps: //www. freshplaza .com/as i a/ar t i c le/9 59 4 55 4/ec uad or -expor ted -15- 3 2-mi l l i on- more -
boxes-of -bananas -dur i ng -20 2 3/
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